
Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

1 1 Thái Thị Ánh Giáo viên Địa lí THPT Dương Bạch Mai 29/09/1996 0916480096 Đại học Sư phạm Địa lí Sư phạm Địa lí

2 2 Nguyễn Phương Linh Giáo viên Địa lí THPT Trần Hưng Đạo 01/08/2002 0967207134 Đại học Sư phạm Địa lý
Sư phạm Địa 

lý

3 3 Lê Việt Hùng Giáo viên Địa lí THPT Trần Quang Khải 13/09/1980 0975331668 Đại học Sư phạm Địa lý

4 1 Lê Đình Trung Giáo viên Hoá học THPT Lê Quý Đôn 22/01/2000 0964882265 Đại học
Sư phạm Hoá 

học

Sư phạm Hoá 

học

5 1 Lý Huỳnh Nhi
Giáo viên Kinh tế, giáo dục 

pháp luật
THPT Dương Bạch Mai 09/07/1997 0915589156 Đại học

Giáo dục chính 

trị

Giáo dục 

chính trị

6 2
Trương Thị Như 

Quỳnh

Giáo viên Kinh tế, giáo dục 

pháp luật
THPT Trần Hưng Đạo 07/07/1996 0387884204 Đại học

Giáo dục chính 

trị

Giáo dục 

chính trị

7 3 Nguyễn Thị Nhiên
Giáo viên Kinh tế, giáo dục 

pháp luật
THPT Trần Quang Khải 19/11/1990 0389918835 Đại học

Giáo Dục Công 

Dân

Giáo Dục 

Công Dân

8 1 Lưu Thị Thu Hà Giáo viên Lịch sử THPT Nguyễn Khuyến 03/07/2000 0392337288 Đại học
Sư phạm Lịch 

sử

Sư phạm Lịch 

sử

9 2
Nguyễn Thị Hoàng 

Anh
Giáo viên Lịch sử THPT Phú Mỹ 19/02/1996 0332437370 Đại học

Sư phạm lịch 

sử

Sư phạm lịch 

sử

10 3 Lê Văn Hợi Giáo viên Lịch sử THPT Phú Mỹ 26/05/1995 0355202228 Đại học
Sư phạm Lịch 

Sử

Sư phạm Lịch 

sử

11 4 Nguyễn Thị Lý Giáo viên Lịch sử THPT Trần Văn Quan 20/05/1998 0976077711 Đại học
Sư Phạm Lịch 

sử

Sư phạm Lịch 

sử

(Kèm theo Quyết định số  1344/QĐ-SGDĐT ngày 02/12/2024 của Sở GDĐT)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN, KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện thoại
Đối tượng 

ưu tiên

Giáo viên Địa lí: 03 

Giáo viên Hóa học: 01 

Trình độ chuyên môn

Ghi chúVị trí tuyển dụngSTT Họ và tên Đơn vị tuyển dụng

I- GIÁO VIÊN: 44

Giáo viên Kinh tế, giáo dục pháp luật: 03 

Giáo viên Lịch sử: 06
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12 5 Trần Thị Lan Giáo viên Lịch sử THPT Minh Đạm 23/10/1993 0949751596 Đại học

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

Lịch sử x

13 6 Huỳnh Lê Hữu Duy Giáo viên Lịch sử THPT Võ Thị Sáu Đất Đỏ 16/05/2001 0989164443 Đại học
Sư phạm Lịch 

Sử

Sư phạm Lịch 

Sử

14 1 Nguyễn Thị Lài Giáo viên Ngữ văn THPT Châu Thành 20/06/1989 0979376952 Đại học
Sư Phạm Ngữ 

văn
Ngữ văn

15 2
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
Giáo viên Ngữ văn THPT Minh Đạm 15/12/1998 0985062840 Đại học

Cử nhân sư 

phạm Ngữ văn
Ngữ văn

16 3 Phạm Thị Thu Trang Giáo viên Ngữ văn THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 26/08/1995 0969794895 Đại học
Sư phạm ngữ 

văn

Sư phạm ngữ 

văn

17 4
Phạm Hoàng Thiên 

Hương
Giáo viên Ngữ văn THPT Trần Hưng Đạo 03/04/1998 0764314683 Đại học

Sư phạm Ngữ 

Văn

Sư phạm Ngữ 

Văn

18 5 Vũ Lưu Ngọc Linh Giáo viên Ngữ văn THPT Trần Quang Khải 29/08/2001 0339346548 Đại học
Sư phạm Ngữ 

văn

Sư phạm Ngữ 

văn

19 6 Hoàng Bảo Ngọc Giáo viên Ngữ văn THPT Trần Quang Khải 22/10/1996 0327694588
Đại học; 

Thạc sĩ

Sư phạm Ngữ 

Văn

Sư phạm Ngữ 

Văn

20 1 Nguyễn Thị Tố Uyên Giáo viên Thể dục THPT Đinh Tiên Hoàng 25/11/1982 0908251182 Đại học
Sư phạm giáo 

dục thể chất

Sư phạm giáo 

dục thể chất

21 2 Bùi Quang Đạt Giáo viên Thể dục THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 15/06/1990 0911739234
Con thương 

binh
Đại học

Sư phạm Thể 

dục

Sư phạm thể 

dục

22 3 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Thể dục THPT Nguyễn Huệ 26/11/1978 0933027009 Đại học
Thể dục - Thể 

thao

23 4 Vũ Lâm Kiệt Giáo viên Thể dục THPT Trần Hưng Đạo 06/09/2001 0829504011 Đại học
Giáo dục thể 

chất
Sư Phạm

24 1
Nguyễn Thụy Ngọc 

Hiền
Giáo viên Tiếng Anh THPT Lê Quý Đôn 11/08/1999 0971114758 Đại học

Sư phạm Tiếng 

Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

25 2
Trần Hoàng Phương 

Uyên
Giáo viên Tiếng Anh THPT Lê Quý Đôn 11/12/1999 0352470984

Đại học; 

Thạc sĩ

Sư Phạm Tiếng 

Anh

Sư Phạm 

Tiếng Anh

Giáo viên Ngữ văn: 06

Giáo viên Thể dục: 04 

Giáo viên Tiếng Anh: 06 
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26 3 Đặng Mỹ Nhung Giáo viên Tiếng Anh THPT Minh Đạm 16/12/2002 0943482023 Đại học
Sư Phạm Tiếng 

Anh

Sư Phạm 

Tiếng Anh

27 4 Đỗ Thị Như Nguyệt Giáo viên Tiếng Anh THPT Nguyễn Huệ 11/12/1983 0947825454
Đại học; 

Thạc sĩ

Sư phạm tiếng 

anh

Sư phạm tiếng 

anh

28 5
Võ Huỳnh Huyền 

Trân
Giáo viên Tiếng Anh THPT Trần Nguyên Hãn 11/10/1991 0907477548 Đại học

Sư Phạm Tiếng 

Anhh

Sư Phạm 

Tiếng Anh

29 6
Phạm Thị Trường 

Khang
Giáo viên Tiếng Anh THPT Trần Quang Khải 17/01/1999 0774751010 Đại học Ngôn ngữ Anh Sư phạm Anh x

30 1 Lê Ngọc Kim Dung Giáo viên Toán THPT Hắc Dịch 08/11/2002 0981183530 Đại học
Sư Phạm Toán 

Học

Sư Phạm Toán 

Học

31 2 Võ Thị Yến Nhi Giáo viên Toán THPT Hắc Dịch 14/10/1998 0908589505 Đại học
Sư phạm Toán 

học

Sư phạm Toán 

học

32 3 Trần Thị Minh Thư Giáo viên Toán THPT Lê Quý Đôn 01/01/2001 0979409715 Đại học
Sư phạm Toán 

học

Sư phạm Toán 

học

33 4 Phạm Ngọc Huynh Giáo viên Toán THPT Minh Đạm 12/03/2000 0384567468 Đại học
Sư phạm Toán 

học

Sư Phạm Toán 

học

34 5
Nguyễn Thị Thương 

Thương
Giáo viên Toán THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 14/11/1992 0987474839

Đại học; 

Thạc sĩ

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm Toán 

học

35 6 Trần Xuân Hiếu Giáo viên Toán THPT Phú Mỹ 11/24/1997 0827417333 Đại học
Sư phạm Toán 

học

Sư phạm Toán 

học

36 7
Mai Thị Quỳnh 

Thương
Giáo viên Toán THPT Trần Hưng Đạo 28/11/1995 0933831743 Đại học Sư phạm Toán Sư phạm Toán

37 8 Đinh Thị Thu Hoài Giáo viên Toán THPT Trần Quang Khải 15/12/2000 0849293968 Đại học
Sư phạm Toán 

học

Sư phạm Toán 

học

38 1 Phan Văn Thơm Giáo viên Tin học THPT Phú Mỹ 01/01/1988 0972459678 Đại học
Sư phạm Tin 

học

Sư phạm Tin 

học

39 1 Phạm Thị Nga Giáo viên Tiểu học
NDT Khiếm thị hữu nghị 

BRVT
22/09/1983 0908583198 Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học

40 2 Phạm Thị Ngọc Ánh Giáo viên Tiểu học
NDT Khiếm thị hữu nghị 

BRVT
25/03/1996 0971680343 Đại học

Giáo Dục Đặc 

Biệt

Giáo Dục Đặc 

Biệt

41 3
Phạm Thị Ngọc 

Quyên
Giáo viên Tiểu học NDT Khuyết tật Bà Rịa 27/11/1988 0978920320 Đại học

Giáo dục Tiểu 

học

Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Toán: 08 

Giáo viên Tin học: 01

Giáo viên Tiểu học: 04
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42 4 Bùi Thị Minh Hiếu Giáo viên Tiểu học NDT Khuyết tật Bà Rịa 19/04/2001 0938385797 Đại học
Giáo dục Đặc 

biệt

Giáo dục Đặc 

biệt

43 1 Phạm Quang Vinh Giáo viên Tiếng Anh THPT Võ Thị Sáu Côn Đảo 23/03/2001 0375348823 Con liệt sĩ Đại học
Sư phạm Tiếng 

Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

44 2 Dương Phương Anh Giáo viên Toán THPT Võ Thị Sáu Côn Đảo 15/10/2000 0941866499 Đại học

Sư phạm Toán 

học (Dạy Toán 

học bằng Tiếng 

Anh)

1 1 Nguyễn Thị Đào Yến Nhân viên Giáo vụ THPT Lê Quý Đôn 05/03/1983 0983436616 Đại học
Giáo dục chính 

trị

Giáo dục 

chính trị

2 2 Nguyễn Thành Đông Nhân viên Giáo vụ THPT Võ Thị Sáu Đất Đỏ 08/10/1992 0937513391 Cao đẳng
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

3 3 Trần Quyền Trang Nhân viên Giáo vụ PT Dân tộc nội trú 11/12/1993 0393592507 Đại học Quản Trị - Luật Cử nhân Luật NV2

4 1 Lê Thị Thanh
Nhân viên hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật

NDT Khiếm thị hữu nghị 

BRVT
16/06/1986 0383277786 Cao đẳng

Điều dưỡng đa 

khoa
Điều dưỡng

5 2 Vũ Thị Thu Hằng
Nhân viên hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật
NDT Khuyết tật Bà Rịa 08/06/1987 0937930998 Cao đẳng

Ngành Sư 

Phạm Lý Hoá

Sư Phạm Lý 

Hoá

6 1 Phan Ngọc Thảo Vy Nhân viên Kế toán GDTX Phú Mỹ 28/03/2000 0784552727 Đại học
Kế toán kiểm 

toán
Kế toán

7 2 Trịnh Minh Thuận Nhân viên Kế toán GDTX Xuyên Mộc 27/12/2001 0945891948 Đại học
Kế toán - Kiểm 

toán

Kế toán - 

Kiểm toán

8 3 Nguyễn Thị Nhàn Nhân viên Kế toán THPT Phú Mỹ 20/11/1993 0906459204 Đại học Kế toán
Kế toán- Kiểm 

toán

9 1
Nguyễn Thị Thu 

Phương

Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
THPT Châu Thành 15/10/1991 0968962188 Đại học Sư phạm vật lí

Giáo viên THPT Võ Thị Sáu Côn Đảo: 02

Nhân viên Giáo vụ: 03

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: 02

Nhân viên Kế toán: 03

II - NHÂN VIÊN:  14

Nhân viên Thí nghiệm, thiết bị: 03
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10 2 Dương Thị Bích
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
THPT Minh Đạm 17/08/1990 0988116254 Đại học Sư phạm

Sư phạm Vật 

lý

11 3 Phạm Thị Thanh Thảo
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
THPT Trần Nguyên Hãn 19/12/2000 0976846174 Đại học

Sư Phạm Hóa 

Học

Sư Phạm Hóa 

Học

12 1 Hoàng Thị Tuyến Nhân viên Thư viện THPT Võ Thị Sáu Đất Đỏ 15/05/1987 0386060886 Cao đẳng
Thông tin - 

Thư viện

Thông tin - 

Thư viện

13 1 Văn Thị Thu Hằng Nhân viên Văn thư GDTX Vũng Tàu 20/09/1985 0908010051 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin
x

14 2 Trần Thị Yến Nhi Nhân viên Văn thư THPT Châu Thành 28/12/1988 0398100222 Đại học dược dược x

Tổng số có 58 thí sinh trúng tuyển, trong đó:

Giáo viên: 44 hồ sơ Người lập bảng

Nhân viên: 14 hồ sơ

Trần Văn Sáu

Bà Rịa, ngày  29 tháng 11 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Thị Ngọc Châu

Nhân viên Thư viện: 01

Nhân viên Văn thư: 02
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